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Phụ lục II: Các nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
 thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(kèm theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày  14/01/2025 của UBND huyện Đình Lập)

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú

I Rà soát, thực hiện các Quy hoạch có liên quan

1 1

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ/công bố hết hiệu lực các quy hoạch
về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn
định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được
sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; thông báo công khai danh
mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh hết
hiệu lực theo quy định tại Điều 59 Luật Quy hoạch

Các phòng, ban
ngành UBND các xã, thị trấn 2025

2 2
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất
cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Các phòng, ban, ngành Theo định kỳ

II Phát triển ngành công nghiệp

3 1 Kế hoạch thực hiện Đề án thu hút đầu tư vào các Khu công
nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh  đến năm 2030

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn

Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

4 2 Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển Khu công nghiệp
giai đoạn 2021-2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Phòng Tài chính - Kế hoạch;
Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn

Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

5 3 Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển Cụm công nghiệp
giai đoạn 2021-2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Phòng Tài chính - Kế hoạch;
Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn

Năm 2025 - 2026 Kế hoạch của UBND huyện

6 4 Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển mạng lưới cấp điện
đến năm 2030 trong Quy hoạch tỉnh

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Phòng Tài chính - Kế hoạch;
Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn

Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

III Phát triển ngành dịch vụ
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7 1 Đề án phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn
tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 749/QĐ-
UBND ngày 18/5/2023 của

UBND tỉnh

8 2 Đề án phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 607/QĐ-
UBND ngày 29/3/2019 của

UBND tỉnh

9 3 Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực
của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 487/QĐ-
UBND ngày 23/5/2023 của

UBND tỉnh

10 4 Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Hằng năm Kế hoạch của UBND huyện

11 5 Kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch tỉnh Lạng Sơn đến
năm 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

12 6  Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 825/QĐ-
UBND ngày 19/4/2021 của

UBND tỉnh

13 7
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng
xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

IV Phát triển Nông, lâm nghiệp và thủy sản

20 1
Kế hoạch Thực hiện Chương trình tái  cơ cấu ngành nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2026 -
2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Kế hoạch của UBND huyện

21 2 Kế hoạch thực hiện  Đề án  Chương trình  mỗi  xã  một  sản
phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Kế hoạch của UBND huyện

22 3  Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 -
2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã Năm 2026 Nghị quyết BCH Đảng bộ

huyện

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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23 4 Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Phòng Nông
nghiệp và PTNT;
Văn phòng Điều
phối xây dựng

NTM

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 46-NQ/TU
ngày 08/9/2021 của BCH

Đảng bộ tỉnh

24 5 Đề án  xây  dựng nông thôn mới  tỉnh  Lạng Sơn giai  đoạn
2021 - 2025

Phòng Nông
nghiệp và PTNT;
Văn phòng Điều
phối xây dựng

NTM

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND
ngày 07/7/2022 của HĐND

tỉnh

25 6
Cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự
phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2022 - 2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 95/NQ-TU
ngày 20/9/2022 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy

26 7 Đề án  xây  dựng nông thôn mới  tỉnh  Lạng Sơn giai  đoạn
2021 - 2025.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT;
Văn phòng Điều
phối xây dựng

NTM

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã Tiếp tục thực hiện

Quyết  định số 1238/QĐ-
UBND ngày 25/7/2022 của

UBND tỉnh

27 8

Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong
lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 1029/QĐ-
UBND  ngày 25/5/2021 của

UBND tỉnh

28 9 Chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021-2025 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 2119/QĐ-
UBND ngày 20/10/2020 của

UBND tỉnh

29 10
Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu
quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021-2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 1922/QĐ-
UBND ngày 02/10/2020 của

UBND tỉnh

30 11 Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2020-2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 234/QĐ-
UBND ngày 07/02/2020 của

UBND tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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31 12 Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 1533/QĐ-
UBND ngày 13/8/2019 của

UBND tỉnh

32 13 Kế hoạch  thực  hiện  Chương trình  mục  tiêu  quốc  gia  xây
dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT;
Văn phòng Điều
phối xây dựng

NTM

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 160/KH-UBND
ngày 13/7/2022 của UBND

tỉnh

34 15

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU
ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy
mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông
thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 113/KH-UBND
ngày 19/5/2021 của UBND

tỉnh

35 16

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc
gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản
nuôi, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 169/KH-UBND
ngày 29/7/2021  của UBND

tỉnh

36 17 Kế hoạch thực  hiện Chiến lược  phát  triển chăn nuôi giai
đoạn  2021-2030,  tầm nhìn đến 2045.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 171/KH-UBND
ngày 03/8/2022 của UBND

tỉnh

37 18 Kế hoạch tổng thể phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2030.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch 164/KH-UBND
ngày 26/7/2021  của UBND

tỉnh

38 19
Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển bền vững Mắc Ca giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 249/KH-UBND
ngày 15/12/2022 của UBND

tỉnh

39 20

Kế  hoạch  thực  hiện  Nghị  quyết  số  95-NQ/TU  ngày
20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản
xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát
triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 -
2030.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 231/KH-UBND
ngày 09/11/2022 của UBND

tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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40 21

Kế  hoạch  thực  hiện  Quyết  định  số  150/QĐ-TTg  ngày
28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến
lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn
2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 82/KH-UBND
ngày 12/4/2022 của UBND

tỉnh

41 22

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc
gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản
nuôi, giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn huyện

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 232/KH-UBND
ngày 15/7/2022 của UBND

tỉnh

42 23 Kế hoạch thực hiện  Đề án  Chương trình  mỗi  xã  một  sản
phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 129/KH-UBND
ngày 05/6/2021 của UBND

tỉnh

43 24
Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng
cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2022-2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 196/KH-UBND
ngày 15/8/2022 của UBND

tỉnh

44 25
Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu
quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021-2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 231/KH-UBND
ngày 20/8/2022 của UBND

tỉnh

45 26
Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi
trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 38/KH-UBND
ngày 16/2/2023 của UBND

tỉnh

46 27
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ
sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 51/KH-UBND
ngày 02/3/2023 của UBND

tỉnh

47 28 Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trồng trọt và bảo vệ
thực vật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 242/KH-UBND
ngày 29/12/2023 của UBND

tỉnh

48 29 Kế hoạch  thực  hiện  Chương trình  mục  tiêu  quốc  gia  xây
dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Dự kiến xây dựng

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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49 30
Kế hoạch  thực  hiện  Chương  trình  tái  cơ  cấu  ngành  nông
nghiệp gắn với  xây dựng nông thôn mới,  giai  đoạn 2026-
2030.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Dự kiến xây dựng

50 31 Kế hoạch thực hiện  Đề án  Chương trình  mỗi  xã  một  sản
phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Dự kiến xây dựng

51 32 Chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2030.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 22/2022/NQ-
HĐND ngày 10/12/2022 cuả

HĐND tỉnh

52 33

Chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát  triển sản xuất
giống trong Chương trình Phát  triển  nghiên cứu,  sản xuất
giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 -
2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 26/2022/NQ-
HĐND ngày 10/12/2022 của

HĐND tỉnh

VI Phát triển Dân số, lao động, việc làm

53 1 Đề án phát triển thị trường lao động, việc làm tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2030

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

54 2 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lạng Sơn từ
nay đến năm 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 196/KH-UBND,
ngày 15/8/2024 của UBND

tỉnh

VII Phương án an sinh xã hội

55 1 Trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025-2026 Chương trình/Kế hoạch của

UBND huyện

56 2 Kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã
hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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57 3 Xây dựng Nghị quyết của Huyện uỷ và Kế hoạch của UBND
huyện về công tác giảm nghèo giai đoạn 2026-2030

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Nghị quyết của Huyện uỷ và

Kế hoạch của UBND huyện

VIII Phát triển Y tế

58 1 Kế hoạch Phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn
2023 - 2030.

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 224/KH-UBND
ngày  6/12/2023 của UBND

tỉnh

59 2 Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người
cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 147/KH-UBND
ngày 27/6/2022 của UBND

tỉnh

60 3
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh
dưỡng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm
2030 tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 53/KH-UBND
ngày 16/3/2022 của UBND

tỉnh

61 4 Kế hoạch thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù
hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 165/KH-UBND
ngày 05/10/2020 của UBND

tỉnh

62 5 Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam
giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến 2030 tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2020 của UBND

tỉnh

63 6 Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính
khi sinh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế  hoạch số 106/KH-UBND
ngày 05/05/2022 của UBND

tỉnh

64 7

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày
13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị
số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống
HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam
trước năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 224/KH-UBND
ngày 14/11/2021 của UBND

tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8

65 8
Kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia
chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 183/KH-UBND
ngày 18/11/2020  của UBND

tỉnh

66 9
Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn
đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 53/KH-UBND
ngày 05/3/2021 của UBND

tỉnh

67 10

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày
05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 161-
KH/TU ngày 11/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-
CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt
động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Văn phòng
HĐND và UBND

huyện

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 117/KH-UBND
ngày 29/5/2024 của UBND

tỉnh

IX Phát triển giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

69 1 Kế hoạch nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục bắt
buộc, xóa mù chữ

Phòng Giáo dục
và Đào tạo UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

70 2 Kế hoạch củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc
nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025 – 2030

Phòng Giáo dục
và Đào tạo

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

71 3
Nghị quyết về xây dựng cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục
mầm non,  giáo  dục  phổ thông công lập  trên  địa  bàn  tỉnh
Lạng Sơn

Phòng Giáo dục
và Đào tạo

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025-2029 Kế hoạch của UBND huyện

73 4 Kế  hoạch  củng  cố  và  phát  triển  các  Trung  tâm GDTX -
GDNN giai đoạn 2025 - 2030

Phòng Giáo dục
và Đào tạo Các phòng, ban, ngành Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

74 5 Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em
mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Phòng Giáo dục
và Đào tạo

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Kế hoạch của UBND huyện

75 6
Kế hoạch đầu tư kinh phí bổ sung cơ sở vật chất để công
nhận lại trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phòng Giáo dục
và Đào tạo

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 104/KH-UBND
ngày 13/5/2024 của UBND

tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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78 7 Đề  án  thành  lập  mới  các  trường  THPT  trên  địa  bàn  các
huyện, thành phố

Phòng Giáo dục
và Đào tạo Các phòng, ban, ngành Năm 2025-2029 Quyết định của UBND tỉnh

79 8 Đề án thành lập trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phòng Giáo dục
và Đào tạo

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Quyết định của UBND tỉnh

80 10 Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 20345

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND
ngày 14/7/2023 của HĐND

tỉnh

81 11

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí
thư Trung ương đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng
cao chất  lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030,  tầm
nhìn đến năm 2045

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 127-KH/TU,
ngày 16/8/2023 của Ban

Thường vụ Tỉnh uỷ

X Phát triển Văn hóa, thể thao

82 1 Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc
Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 741/QĐ-
UBND ngày 05/4/2021 của

UBND tỉnh

83 2
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục
truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 117/KH-UBND
ngày 03/7/2019 của UBND

tỉnh

84 3
Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca,
dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển
du lịch" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 42/KH-UBND,
ngày 22/02/2022 của UBND

tỉnh

85 4
Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn học
dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 84/KH-UBND,
ngày 05/4/2023 của UBND

tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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86 5

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể “Thực hành
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

87 6 Đề án Khôi phục một số ngành nghề, làng nghề thủ công ở
Công viên địa chất Lạng Sơn

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành;
UBND các xã trong vùng

Công viên địa chất Lạng Sơn
Năm 2025 - 2026 Quyết định của UBND tỉnh

88 7 Đề án bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống hang động Công
viên địa chất Lạng Sơn

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Tài chính - Kế hoạch, Tài

nguyên và Môi trường,
UBND các xã  trong vùng

Công viên địa chất Lạng Sơn

Năm 2025 - 2026 Quyết định của UBND tỉnh

90 9 Đề án Thí điểm phát triển bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh
Lạng Sơn từ nay đến năm 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024

Quyết định số 890/QĐ-
UBND ngày 17/5/2024 của

UBND tỉnh

91 10 Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Lạng Sơn từ
nay đến năm 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

XI  Phát triển Khoa học và công nghệ

92 1 Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 527/QĐ-
UBND ngày 31/3/2020 của

UBND tỉnh

93 2 Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Kế hoạch số 79/KH-UBND
ngày 05/4/2021 của UBND

tỉnh

XII Phát triển hệ thống đô thị, nông thôn

94 1 Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2020-2035

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tháng 6/2025 Chương trình của UBND

tỉnh

96 2 Chương trình phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2026 Chương trình; Đề án của

UBND huyện

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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101 3 Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đình Lập đến năm 2040,
tầm nhìn đến năm 2050

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Các phòng, ban, ngành Năm 2025 Quyết định của UBND tỉnh

106 4 Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông
thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Các phòng, ban ngành,
UBND các xã Năm 2026 Nghị quyết BCH Đảng bộ

huyện

107 5 Kế hoạch phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2026-2030

Phòng Lao động,
Thương binh, Xã

hội - Dân tộc

Các phòng, ban ngành,
UBND các xã Tháng 11/2025 Kế hoạch của UBND tỉnh

XIII Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp
xã

110 1 Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp
xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 Phòng Nội vụ Các phòng, ban, ngành;

UBND các xã có liên quan

Dự kiến năm
2028 (theo kế

hoạch của TW)

Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội

XIV Phát triển hạ tầng kỹ thuật

111 1 Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường
giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 28/2023/NQ-
HĐND ngày 08/12/2023 của

HĐND tỉnh

112 2 Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai
đoạn 2021-2025

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 12/2020/NQ-
HĐND ngày 14/12/2020 của

HĐND tỉnh

113 3 Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai
đoạn 2026-2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025

Đề án/Quyết định của UBND
tỉnh/ Nghị quyết của HĐND

tỉnh

114 4 Kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2026-2030

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

115 5 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông về tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2025-2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024

Kế hoạch số 198/KH-UBND
ngày 20/8/2024 của UBND

tỉnh

116 6 Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2026-2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024

Quyết định số 1878/QĐ-
UBND ngày 30/10/2024 của

UBND tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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117 7 Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-
2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

118 8 Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2026-
2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

119 9
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch hạ tầng
thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024

Kế hoạch số 236/KH-UBND
ngày 22/10/2024 của UBND

tỉnh

120 10 Kế hoạch nâng cấp, đầu tư hạ tầng truyền thông đa phương
tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

121 11 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây
dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện đến năm 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

122 12
Kế hoạch thực hiện cơ chế đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch
vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông
tin và Truyền thông giai đoạn 2025 – 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2025 Kế hoạch của UBND huyện

125 15
Đề án xây dựng các điểm tập kết,  xử lý chất thải rắn xây
dựng

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024 - 2025 Đề án của UBND tỉnh

126 16  Đề án/kế hoạch/Chương trình Quản lý nghĩa trang trên địa
bàn tỉnh

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024 - 2025 Quyết định của UBND tỉnh

XV Phát triển hạ tầng xã hội

127 1 Đề án xây dựng, phát triển tổng thể vùng công viên địa chất Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng ban ngành, UBND
các xã trong vùng Công viên

địa chất Lạng Sơn

Sau khi Công
viên địa chất

Lạng Sơn được
UNESCO công

nhận

Quyết định của UBND tỉnh

128 2 Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 800/QĐ-
UBND ngày 14/4/2021 của

UBND tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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129 3
Đề án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch
sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2021-2030

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Tiếp tục thực hiện

Quyết định số 855/QĐ-
UBND ngày 22/4/2021 của

UBND tỉnh

130 4 Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất
Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”

Phòng Văn hoá
và Thông tin

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã trong vùng

Công viên địa chất Lạng Sơn
Năm 2025 Quyết định của UBND tỉnh

Hạ tầng thương mại Sở CT chưa có văn bản

XVI  Phương án phân bố và khoanh vùng đất đai

134 1 Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn
Phòng Tài

nguyên và Môi
trường

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn Năm 2024 Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ

XVII

Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh
học; bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo vệ,
khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; phòng
chống thiên tai và biến đổi khí hậu

138 1 Xây dựng chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn
(giai đoạn 2026-2030)

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường

Các phòng, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn

Tháng 3 năm
2026 Quyết định của UBND tỉnh

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian dự
kiến hoàn thành

Ghi chú
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